
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 11/2018 mang sang 86 065 752

01/12/2018 Thu bán phiếu 190 000           86 255 752

Chi chợ 490 000            85 765 752

04/12/2018 Thu bán phiếu 234 000           85 999 752

Chi chợ 905 000            85 094 752

Ông Thành , Trang , Bo- Hoàng Diệu 1 000 000          86 094 752

06/12/2018 Thu bán phiếu 232 000           86 326 752

Chi chợ 868 000            85 458 752

Cô Ái Liên - Xuân Trường 200 000             85 658 752

08/12/2018 Thu bán phiếu 180 000           85 838 752

Chi chợ 516 000            85 322 752

Cô Phạm Thị Liễu 200 000             85 522 752

Anh Chu Việt Hùng -DaLat 100 000             85 622 752

11/12/2018 Thu bán phiếu 200 000             85 822 752

Chi chợ 1 000 000         84 822 752

Chị Trịnh Thị Xừ - Hùng Vương 500 000             85 322 752

13/12/2018 Thu bán phiếu 172 000           85 494 752

Chi chợ 738 000            84 756 752

15/12/2018 Thu bán phiếu 118 000           84 874 752

Chi chợ 450 000            84 424 752

Đền Linh Bửu - Dalat 1 000 000          85 424 752

18/12/2018 Thu bán phiếu 174 000           85 598 752

Chi chợ 625 000            84 973 752

20/12/2018 Thu bán phiếu 218 000           85 191 752

Chi chợ 628 000            84 563 752

22/12/2018 Thu bán phiếu 156 000           84 719 752

Chi chợ 1 206 000         83 513 752

25/12/2018 Thu bán phiếu 164 000           83 677 752

Chi chợ 1 108 000         82 569 752

27/12/2018 Thu bán phiếu 130 000             82 699 752

Chi chợ 468 000            82 231 752

29/12/2018 Thu bán phiếu 92 000               82 323 752

Chi chợ 2 247 000         80 076 752

Cộng 5 260 000      11 249 000     80 076 752

Thu Chi Tồn

86 065 752

3 000 000        

2 260 000        

11 249 000       

5 260 000      11 249 000     80 076 752

Ngày Diễn giải  ĐVT  Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả cá  kg 6 65 000 390 000

Trứng gà  kg 2 31 000 62 000

Cà chua  kg 2 19 000 38 000

490 000

Thịt gà  kg 18 45 000 810 000

Ca-ri + hành lá 35 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 12/2018

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 12/2018

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1130phiếu)

* Tồn quỹ tháng 12/2018

1/12/2018

Tổng theo ngày

4/12/2018



905 000

Thịt đùi  kg 6 80 000 480 000

Thịt xay  kg 2 80 000 160 000

Dưa cải  kg 14 12 000 168 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

868 000

Cá  kg 7 47 000 345 000

Bí đỏ  kg 10 10 000 100 000

Ớt trái  kg 11 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

516 000

Thịt heo  kg 11 80 000 880 000

Rau muống  kg 5 9 000 45 000

Hành lá 15 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

1 000 000

Thịt xay  kg 5 80 000 400 000

Đậu khuôn  miếng 120 800 96 000

Cải thảo  kg 8 5 000 40 000

Mồng tơi  kg 7 12 000 84 000

Cà chua  kg 2 15 000 30 000

Phí vệ sinh T12 28 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

738 000

Cá viên chiên  kg 10 35 000 350 000

Su su  kg 20 5 000 100 000

450 000

Chả chiên  kg 6 70 000 420 000

Hành lá 15 000

Giấy ăn  lốc 1 130 000 130 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

625 000

Thịt xay  kg 4 80 000 320 000

Đậu khuôn  miếng 110 800 88 000

Sú  kg 20 7 000 140 000

Cà chua  kg 2 10 000 20 000

Chuối  kg                         12                   5 000 60 000

628 000

Thịt đùi  kg 5 80 000 400 000

Củ cải  kg 14 6 500 91 000

Bí đỏ  kg 10 9 000 90 000

Tỏi  kg 1 20 000 20 000

Điện T12/2018 202 000

Nước T12/2018 293 000

Tiêu 50 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

1 206 000

Thịt cốt lết  kg 11 80 000 880 000

Dầu ăn  lít 5 110 000

Trứng gà  kg 2 29 000 58 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

1 108 000

Thịt xay  kg 4 80 000 320 000

Đậu khuôn  miếng 90 800 72 000

Hành lá  kg 1 16 000 16 000

Chuối  kg 12 5 000 60 000

468 000

Cá ba sa  kg 6 47 000 282 000

Chuối  kg                         12                   5 000 60 000

Điện thoại T10/2018 205 000

Lương cô HồngT12/2018 1 700 000

2 247 000

25/12/2018

Tổng theo ngày

27/12/2018

Tổng theo ngày

29/12/2018

Tổng theo ngày

4/12/2018

Tổng theo ngày

6/12/2018

Tổng theo ngày

8/12/2018

Tổng theo ngày

11/12/2018

Tổng theo ngày

13/12/2018

Tổng theo ngày

15/12/2018

Tổng theo ngày

18/12/2018

Tổng theo ngày

20/12/201/8

Tổng theo ngày

22/12/2018

Tổng theo ngày



11 249 000Tổng


